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ĐỒNG HỒ KIM (CƠ KHÍ)

Mô tả, quy cách Mã sản phẩm Đơn giá (VND)

Đồng hồ đo điện áp
-Hiển thị dạng analog
-Dải hiển thị: kim lệch 0 ~ 90 độ
-Phạm vi đo lường : 0~300V (AM-V-3-N) 0~500V (AM-V-3-L)
-Độ chính xác: 1.5
-Tần số hoạt động: 45 ~ 65 Hz
- Kích thước 96x96mm

AM-V-3-N  170,000 

AM-V-3-L  170,000 

Đồng hồ đo dòng điện
-Hiển thị dạng analog
-Dải hiển thị: kim lệch 0 ~ 90 độ
-Phạm vi đo lường : 0~5A  (CT thứ cấp)
-Độ chính xác: 1.5
-Tần số hoạt động: 45 ~ 65 Hz
- Kích thước 96x96mm

AM-I-3-50/5A  170,000 

AM-I-3-100/5A  170,000 

AM-I-3-200/5A  170,000 

AM-I-3-75/5A  170,000 

AM-I-3-150/5A  170,000 

AM-I-3-250/5A  170,000 

AM-I-3-300/5A  170,000 

AM-I-3-400/5A  170,000 

AM-I-3-500/5A  170,000 

AM-I-3-600/5A  170,000 

AM-I-3-800/5A  170,000 

AM-I-3-1000/5A  170,000 

AM-I-3-1250/5A  170,000 

AM-I-3-1500/5A  170,000 

AM-I-3-1600/5A  170,000 

AM-I-3-2000/5A  170,000 

AM-I-3-2500/5A  170,000 

AM-I-3-3000/5A  170,000 

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG (KỸ THUẬT SỐ)

Mô tả, quy cách Mã sản phẩm Đơn giá (VND)

Đồng hồ đo: Điện áp, dòng điện và tần số
- Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LCD
- Cài đặt hệ số CT: 5A - 10.000A
- Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 
dây
- Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 500kV
- Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500V AC (L-L)
- Đo được điện áp trung và cao thế
- Nguồn cấp: 230V AC ± 20%
- Kích thước 96x96mm

VAF36A  1,545,000 

Đồng hồ đo: Điện áp, dòng điện và tần số
- Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LED
- Cài đặt hệ số CT: 5A - 10.000A
- Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 
dây
- Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 500kV
- Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500V AC (L-L)
- Đo được điện áp trung và cao thế
- Nguồn cấp: 230V AC ± 20%
- Kích thước 96x96mm

VAF39A  1,545,000 

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN SELEC
(Áp dụng từ 01.04.2026)
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ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG (KỸ THUẬT SỐ)

Mô tả, quy cách Mã sản phẩm Đơn giá (VND)

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr và kWh, KVAh, KVArh
- Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD
- Hàng thứ 4: 8 số (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A
- Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây,
2 pha - 3dây & 1 pha - 2 dây
- Ngõ ra: xung áp 24VDC / dòng 100mA
- Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 10KV
- Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500VAC (L-L)
- Có password bảo vệ
- Nguồn cấp: 85 - 270VAC
- Truyền thông MODBUS (MFM383A-C)
- Kích thước 96x96mm

MFM383A  2,307,000 

MFM383A-C  2,805,000 

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh và kWh, 
kVAh & kVArh
- Đo và hiển thị sóng hài THD của điện áp, dòng điện
- Hiển thị 4 hàng, 4 số, dạng LCD
- Hàng thứ 5: 8 số (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A
- Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây,
2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây
- Ngõ ra: xung áp / dòng 24VDC / dòng 100mA
- Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 500kV
- Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500VAC (L-L)
- Nguồn cấp: 85 - 270V AC
- Truyền thông MODBUS
- Kích thước 96x96mm

MFM284  2,805,000 

MFM384-C  3,428,000 

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr và đo kWh, KVAh, KVArh, 
công suất hai chiều
- Hiển thị LCD: 1.8 inch
- Đo dòng trực tiếp 100A
- Mạng kết nối: 1P2W, 3P3W, 3P4W.
- Độ chính xác: Cấp 1
- Ngõ ra: 2 xung áp 24VDC / dòng 100mA
- Có password bảo vệ
- Điện áp cấp vào: 85-285VAC(LN), 120-494VAC(LL)
- Truyền thông MODBUS RS485
- Kích thước 70x90mm

EM4M-3P-C-100A  3,605,000 

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng 
kWh, kVAh & kVArh
- Hiển thị 3 hàng, bằng LCD có đèn nền
- Số hiển thị: 1 hàng x 4 số, 2 hàng x 7 số hoặc 3 hàng x 7 số
- Cài đặt hệ số CT: 5A - 10.000A
- Mạng kết nối: 3 pha 3/4 dây,1 pha - 2 dây
- Ngõ ra: xung áp / dòng 24VDC / dòng 100mA
- Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng)
- Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 500kV
- Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500VAC (L-L)
- Nguồn cấp: 85 - 270V AC
- Truyền thông MODBUS RTU
- Kích thước 70x90mm

MFM384-R-C  3,428,000 

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr và đo kWh, KVAh, KVArh, 
công suất hai chiều
- Hiển thị LCD: 1.8 inch
- Đo dòng trực tiếp 100A
- Mạng kết nối: 1P2W, 3P3W, 3P4W.
- Độ chính xác: Cấp 1
- Ngõ ra: 2 xung áp 24VDC / dòng 100mA
- Có password bảo vệ
- Điện áp cấp vào: 85-285VAC(LN),120-494VAC(LL)
- Truyền thông : WIFI
- Kích thước 70x90mm

EM4M-3P-W-100A  4,435,000 

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN SELEC
(Áp dụng từ 01.04.2026)


